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	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	1. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước 
(1954 – 1975)
	Số câu
	2
	
	
	
	
	
	
	1
	2
	1

	
	Số điểm
	2,0
	
	
	
	
	
	
	1,0
	2,0
	1,0

	2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 – nay)
	Số câu
	
	
	1
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số điểm
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	3. Châu Á, Châu Âu
	Số câu
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	1,0
	
	
	
	
	
	2,0
	

	4. Châu Phi, Châu Mĩ
	Số câu
	1
	
	
	
	
	1
	
	
	1
	1

	
	Số diểm
	1,0
	
	
	
	
	1,0
	
	
	1,0
	1,0

	5. Châu Đại Dương, Châu Nam Cực
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	1,0

	Tổng
	Số câu
	4
	
	2
	
	
	3
	
	1
	6
	4

	
	Số điểm
	4,0
	
	2,0
	
	
	3,0
	
	1,0
	6,0
	4,0
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MA TRẬN CÂU HỎI ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM
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Năm học 2022 – 2023

	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Cộng

	1
	Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước 
(1954 – 1975)
	Số câu
	2
	
	
	1
	3

	
	
	Câu số
	1, 2
	
	
	5
	

	2
	Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước 
(1975 – nay)
	Số câu
	
	1
	1
	
	2

	
	
	Câu số
	
	3
	4
	
	

	3
	Châu Á, Châu Âu
	Số câu
	1
	1
	
	
	2

	
	
	Câu số
	6
	8
	
	
	

	4
	Châu Phi, Châu Mĩ
	Số câu
	1
	
	1
	
	2

	
	
	Câu số
	7
	
	10
	
	

	5
	Châu Đại Dương, Châu Nam Cực
	Số câu
	
	
	1
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	9
	
	

	TS
	Tổng số câu
	4
	2
	3
	1
	10
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Họ và tên: ............................................................

	Điểm 
	Nhận xét của Giáo viên

	

...........................
	........................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................


 (Thời gian làm bài: 40 phút)
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1: (1 điểm) Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra vào ngày tháng năm nào?
	A. Ngày 7 – 5 – 1954 
	B. Ngày 1 – 12 – 1958

	C. Ngày 19 – 12 – 1946 
	D. Ngày 30 – 4 – 1975 


Câu 2: (1 điểm) Hiệp định Pa-ri được kí kết vào ngày tháng năm nào?
	A. Ngày 1 – 5 – 1954 
	B. Ngày 17 – 1 – 1960

	C. Ngày 27 – 1 – 1973 
	D. Ngày 21 – 7 – 1954 


Câu 3: (1 điểm) Trung ương Đảng quyết định mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?
	A. Để miền Bắc chi viện cho miền Nam, thực hiện nhiệm vụ thống nhất đất nước.
	B. Để mở đường thông thương sang Lào và Cam-pu-chia.
	C. Để nhân dân có đường giao thông.
	D. Cả A và B đều đúng.
Câu 4: (1 điểm) Điền các từ ngữ vào chỗ trống trong bảng sau:
	Nội dung
	Quyết định của kì họp thứ I Quốc hội khóa VI

	Tên nước
	

	Quốc kì
	

	Quốc ca
	

	Thủ đô
	

	Thành phố Sài Gòn – Gia Định
	


Câu 5: (1 điểm) Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30 – 4 – 1975?
	
	
	
	
		
	
	
Câu 6: (1 điểm) Hoang mạc Xa-ha-ra nằm ở châu lục nào?
	A. Châu Á 
	B. Châu Âu

	C. Châu Mĩ 
	D. Châu Phi 


Câu 7: (1 điểm) Nối ý bên cột A với ý bên cột B sao cho phù hợp
	A
	
	B

	Bắc Mĩ
	
	Núi An – đét

	Trung Mĩ
	
	Thác Ni – a – ga – ra

	Nam Mĩ
	
	Sông A – ma – dôn

	Biển Ca – ri - bê


Câu 8: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đầu câu nói đúng nhất về châu Đại Dương.
A. Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-x-trây-li-a và các đảo, quần đảo
B. Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-x-trây-li-a và các quần đảo
C. Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-x-trây-li-a và các đảo.
D. Châu Đại Dương gồm lục địa Ô-x-trây-li-a.
Câu 9: (1 điểm) Em hãy nêu đặc điểm tự nhiên của châu Đại Dương.
	
	
	
	
	
[bookmark: _GoBack]Câu 10: (1 điểm) Châu Á có những đới khi hậu nào?
	
	
	
	
	


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Câu 1: (1 điểm): A
Câu 2: (1 điểm): C
Câu 3: (1 điểm): A
Câu 4: (1 điểm): 
	Nội dung
	Quyết định của kì họp thứ I Quốc hội khóa VI

	Tên nước
	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	Quốc kì
	Lá cờ đỏ sao vàng

	Quốc ca
	Bài Tiến quân ca

	Thủ đô
	Hà Nội

	Thành phố Sài Gòn – Gia Định
	Đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh


Câu 5: (1 điểm): 
Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng 30 – 4 – 1975 là:
- Là một trong những chiến thắng hiển hách nhất trong lịch sử dân tộc.
- Đánh tan quân xâm lược Mĩ và quân đội Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Câu 6: (1 điểm): D
Câu 7: (1 điểm): Mỗi ý đúng 0,25 điểm.
	A
	
	B

	Bắc Mĩ
	
	Núi An – đét

	Trung Mĩ
	
	Thác Ni – a – ga – ra

	Nam Mĩ
	
	Sông A – ma – dôn

	Biển Ca – ri - bê


Câu 8: (1 điểm): A
Câu 9: (1 điểm): Đặc điểm tự nhiên của châu Đại Dương.
- Lục địa Ô-xtrây-li-a có khí hậu khô hạn, phần lớn diện tích là hoang mạcvà xa van.
- Giới sinh vật có nhiều loài độc đáo.
- Phần lớn các đảo có khí hậu nóng ẩm, có rừng rậm hoặc rừng dừa bao phủ.
Câu 10: (1 điểm): Nhiệt đới, ôn đới, hàn đới
